	PHẦN EXCEL

	
	
	
	Ngày:
	
	
	
	

	S
T
T
	TÊN
HÀNG
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN
GIÁ
	TRỊ
GIÁ
	THUẾ
	CƯỚC
CHUYÊN
CHỞ
	CỘNG

	1
	Video
	100
	4,000,000
	 
	 
	 
	 

	2
	Ghế
	50
	150,000
	 
	 
	 
	 

	3
	Giường
	58
	1,200,000
	 
	 
	 
	 

	4
	Tủ
	79
	850,000
	 
	 
	 
	 

	5
	Nệm
	92
	200,000
	 
	 
	 
	 

	6
	Tivi
	220
	2,500,000
	 
	 
	 
	 

	7
	Bàn
	199
	600,000
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 

	2) Đánh số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền).
	 
	 
	 

	3) Định dạng cột đơn giá có dấu phân cách hàng ngàn.
	 
	 
	 

	4) Trị giá = Số lượng * Đơn giá.
	 
	 
	 
	 

	5) Thuế = Trị giá * 5%.
	 
	 
	 
	 
	 

	6) Cước chuyên chở = Số lượng * 1500.
	 
	 
	 
	 

	7) Cộng = Trị giá + Thuế + Cước chuyên chở.
	 
	 
	 
	 

	8) Hãy tính tổng cộng các cột TRỊ GIÁ, THUẾ, CƯỚC CHUYÊN CHỞ và CỘNG.
	 

	9) Ngày: Dùng hàm lấy ra ngày, tháng, năm hiện tại.
	 
	 
	 

	10) Lưu bài tập với tên D:\ Bai1.xls 
	 
	 
	 
	 



PHẦN WORD
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	S
T
T
	HỌ
	TÊN
	CHỨC
VỤ
	LƯƠNG
CĂN
BẢN
	NGÀY
CÔNG
	PHỤ
CẤP
CHỨC VỤ
	LƯƠNG
	TẠM
ỨNG
	CÒN
LẠI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Thị
	Yến
	NV
	1000
	24
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn
	Thành
	BV
	1000
	30
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đoàn
	An
	TP
	3000
	25
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê
	Thanh
	GĐ
	5000
	28
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hồ
	Kim
	PGĐ
	4000
	26
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TRUNG BÌNH:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CAO NHẤT:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	THẤP NHẤT:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Đánh số thứ tự cho cột STT (sử dụng mốc điền).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3) Phụ cấp chức vụ được tính dựa vào chức vụ: (Sử dụng hàm IF)
    + GĐ: 500
    + PGĐ: 400
    + TP: 300
    + KT: 250
    + Các trường hợp khác: 100.
	 
	 
	 
	 
	 

	4) Lương = Lương căn bản * Ngày công.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5) Tạm ứng được tính như sau:
- Nếu (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3 < 25000 thì
  Tạm ứng = (Phụ cấp chức vụ + Lương)*2/3
Ngược lại:
  Tạm ứng = 25000
(Làm tròn đến hàng ngàn, sử dụng hàm ROUND) 

	6) Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương - Tạm ứng.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7) Tháng: Dùng hàm lấy ra tháng hiện hành.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8) Lưu bài tập với tên Bai2.xls.
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thio van ban sau va dinh dang nhw mau:(3 diém)
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""Miia thu Ha Noi nhw hon Me
Pi vao tim con chém nhe buon"

I-Ding phin mém WORD s
+Luu vin bin theo dwomg din

no, c6 giai diéu nio

cube doi cia me, timg
ching thé nio ngimg
thing ngay mura ni

cube 4o, ta di tim, tim mi ma ching gom
5 hanh phic b vao khoang tréng trong long me
yéu! Hinh nhw me sinh ra 2 dé hy sinh, chiu dung?
Viai? Con ta? Thir hoi ta 44 lam duoe nhime g1 7

D b it oo & me dm long

Iang I8, hién tir_choleon.
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fang V61 si phat trién manh mé cia nhip séng hign dai, mdy tinh ngdy cang tré nén gén giti hon véi moi
ngusi. N6 mang cd thé giéi dén cho ban nhung ciing cd thé mang thé gidi dy ra di néu ban kidng cham

s6c, sit dung n6 cdn thén.

1. Vé sinh chung:

> Giit cho méy tink luon sach sé ca bén trong lén bén ngodi
Dimg mpt céy co mém dé quét sach cac 16p bui. Viéc ldm ndy
cén duoc thiec hign 167 thidu mot 1én / nam.

2. Sit dung én ap dién:

UPS cang tét.





